
Biểu số 02

TỔNG THU: 210.000

THU TRONG CÂN ĐỐI: 210.000

1 Thu từ DNNN địa phương 300

a Giá trị gia tăng, tài nguyên 300

b Thu nhập doanh nghiệp 0

2 Thuế ngoài quốc doanh 40.700

a Giá trị gia tăng 25.850

b Thu nhập doanh nghiệp 2.000

c Thuế tiêu thụ đặc biệt 50

d Tài nguyên 12.800

3 Lệ phí trước bạ 13.000

4 Tiền thuê đất 1.000

5 Phí và lệ phí 8.000

a Môn bài 870

b Phí và lệ phí khác 7.130

 - Phí lệ phí do cơ quan Nhà nước Trung ương thu 1.000

 - Phí lệ phí do cơ quan Nhà nước huyện, xã thu 6.130

6 Thuế thu nhập cá nhân 7.000

7 Tiền sử dụng đất 114.000

8 Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi, công sản khác 12.500

9 Thu khác ngân sách 7.000

 - Thu phạt ATGT 3.200

 - Thu huy động đóng góp 1.300

 - Thu khác còn lại 2.500

10 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 6.500
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